
1 Nguyễn Thị Minh Thư 
Trường Mầm non Ngôi Nhà 

Trẻ Thơ 
Giáo viên 01/01/1997 0327404222

2 Dương Thị Thu Thảo
Trường Mầm non Ngôi Nhà 

Trẻ Thơ 
Giáo viên 17/05/2001 0935881691

3 Trần Thị Kim Phúc
Trường Mầm non Trẻ Em Toàn 

Cầu
Giáo viên 26/03/1993 0975160606

4 Nguyễn Thị Mỹ Linh
Trường Mầm non Trẻ Em Toàn 

Cầu
Giáo viên 24/02/1998 0983718449

5 Đoàn Thị Kim Ngân Trường Mầm non Hải Yến Giáo viên 12/11/1996 0789606013

6 Đỗ Thanh Tuyền Trường Mầm non Hải Yến Giáo viên 02/10/1992 0939467153

7 Nguyễn Lê Lan Thi Trường Mầm non Hải Yến Giáo viên 29/09/2000 0352226375

8 Trần Thị Diễm Kiều
Trường Mầm non Ngôi Nhà Bé 

Thơ
Giáo viên 24/02/1996 0976347324

9 Lê Thị Ngọc
Trường Mầm non Ngôi Nhà Bé 

Thơ
Giáo viên 21/04/1993 0354637426

10 Lê Trương Uyển Nhi 
Trường Mầm non Bé Ong Sài 

Gòn
Giáo viên 03/07/19974 901872908
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11 Phù Thanh Loan
Trường Mầm non Thành Phố 

Tuổi Thơ
Giáo viên 17/03/1991 0396.478.874

12 Võ Thị Nhật Hạ
Trường Mầm non Thành Phố 

Tuổi Thơ
Giáo viên 24/06/1997 0346.946.458

13 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Trường Mầm non Thành Phố 

Tuổi Thơ
Giáo viên 08/08/1991

0343.655.684

14 Trần Thị Gấm Trường Mầm non Fosco Giáo viên 18/08/2023 0779789879

15 Võ Thị Phương Thảo Trường Mầm non Tây Úc Giáo viên 18/01/1994 0398601486

16 Bùi Hồng Hạnh Trường Mầm non Tây Úc Giáo viên 23/11/1999 0379406760

17 Cao Thị Phương Lan Trường Mầm non Tây Úc Giáo viên 10/11/1998 0965047680

18 Nguyễn Thị Ngọc
Trường Mầm non Học Viện 

Đầu Tiên
Giáo viên 17/11/1991 0936156606

19 Nguyễn Hoàng Diễm Phúc
Trường Mầm non Học Viện 

Đầu Tiên
Giáo viên 07/06/1996 0969731356

20 Đặng Thị Bích Thảo Trường Mầm non Tuệ Đức Giáo viên 07/09/1980 0908763176

21 Trần Hoàng Diễm Phương Trường Mầm non Tuệ Đức Giáo viên 10/11/1995 0815851195

22 Phan Thị Chúc Quỳnh
Trường Mầm non TTC Cao cấp 

Sài Gòn
Giáo viên 15/03/1995 0339227658

23 Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Trường Mầm non TTC Cao cấp 

Sài Gòn
Giáo viên 27/07/2000 0912410956

24 Nguyễn Đoan Thùy 
Trường Mầm non Thế giới Mặt 

trời
Giáo viên 14/10/1993 0362031745

25  Trần Hoàng Đăng Quỳnh
Trường Mầm non Thế giới Mặt 

trời
Giáo viên 19/11/1997 0941129955

26 Phan Hà My
Trường Mầm non Thế giới Mặt 

trời
Giáo viên 09/04/1999 0922708798



27
Phạm Thị Thanh Nhã

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
22/11/1986 0932 137 762

28
Lê Hồng Hà

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
17/04/1986 0933 978 892

29
Võ Thị Tuyết Dung

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
19/04/1989 0932 954 062

30
Nông Thị Thùy

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
04/06/1988 0932 535 788

31
Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
06/01/1991 0332 903 305

32
Nguyễn Thị Ánh Hồng

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
24/11/1992 0962 484 129

33
Nguyễn Thị Quyễn

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
21/01/1989. 0932 957 955

34
Lê Thị Thùy Linh

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
05/07/1992 0393 654 763

35
Lương Thị Hồng Loan

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
30/03/1992 0356070409

36
Phan Thị Phương Lê

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
17/09/1968 0903020812

37
Nguyễn Thị Mỹ Anh

Trường Mẫu giáo Mai Anh Giáo viên 19/09/2001 0776553504

38
Lê Thị Hồng Đào

Trường Mẫu giáo Mai Anh Giáo viên
10/04/1979 0908606140

39
Tiêu Thị Mỹ Lan

Trường Mẫu giáo Mai Anh Giáo viên
24/07/1969 0902974980

40
Trần Thị Lý

Trường Mẫu giáo Mai Anh Giáo viên
10/08/1992 0966007370

41
Phạm Vương Quỳnh Như

Trường Mẫu giáo Mai Anh Giáo viên
01/08/1976 0909631179

42
Tô Mỹ Phượng

Trường Mẫu giáo Mai Anh Giáo viên
02/06/1995 0984186949

43
Ka Thum

Trường Mẫu giáo Mai Anh Giáo viên
09/08/1998 0369869265



44 Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 27/12/1987 0973178017

45 Lê Thị Hồng
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 29/06/1988 0977169884

46 Chu Thị Kim Hằng
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 06/10/1991 0392557455

47 Thị Đạo
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 16/05/1995 0396734619

48 Chu Thị Soa
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 06/11/1980 0904680374

49 Nguyễn Thị Hồng Biên
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 06/07/1988 0966207672

50 Phạm Thùy Mai Trâm
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 23/02/1987 0938742731

51 Đỗ Thị Xuân Thủy
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 03/01/1976 0903609363

52 Nguyễn Lữ Đăng Tuyên
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 12/12/1987 0938765941

53 Nguyễn Ngọc Trúc Phương Lớp Mầm non Hạnh Phúc Giáo viên 19/05/1996 0769971267

54 Nguyễn Thanh Thủy Tiên Lớp Mầm non Dãy Núi Xanh Giáo viên 23/02/1981 0908022003

55 Trương Thị Hồng Vân Lớp Mầm non Dãy Núi Xanh Giáo viên 30/04/1993 0379865786

56 Đặng Thị Huyền Lớp Mầm non Dãy Núi Xanh Giáo viên 28/08/1996 0978893855

57 Lê Ngọc Hoàng My Nhóm trẻ Ban Mai Xanh Giáo viên 20/09/1998 0973890279

58 Võ Nguyễn Thanh Thy Lớp Mầm non Học Viện Toàn Cầu Giáo viên 07/07/1990 0967890121

59 Phan Thị Thủy Lớp Mầm non Học Viện Toàn Cầu Giáo viên 10/03/1994 0984407790

60 Nguyễn Thị Thu Thảo Lớp Mầm non Học Viện Toàn Cầu Giáo viên 24/03/1994 0339594042



61 Hoàng Ngọc Quỳnh Trang Lớp Mẫu giáo Nhà Của Bé Giáo viên 02/05/1997 0775660686

62 Trần Ngọc Trâm Lớp Mẫu giáo Nhà Của Bé Giáo viên 09/10/1983 0909842254

Tổng cộng danh sách trên (lớp giáo viên mầmm non 1) có 62 người

TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Phạm Đăng Khoa


